
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC TU MƠ RÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /QĐ-BVĐKKVTMR Tu Mơ Rông, ngày      tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản cố định,  

công cụ, dụng cụ hỏng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TU MƠ RÔNG 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14; Luật số 

07/2022/QH15; Luật số 24/2023/QH15; Luật số 31/2024/QH15; Luật số 

43/2024/QH15; Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài 

sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho 

doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông;  

Căn cứ Quyết định số 46/2025/Đ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về phân cấp 

thẩm quyền quyết  định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-YTTMR ngày 17/6/2026 về việc thanh lý tài 

sản cố định, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng hư hỏng không sử dụng được tại 

Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông năm 2026 nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ 

Rông; 

Căn cứ Chứng thư hồ sơ thẩm định giá số 167/2026/1081-PD ngày 25 

tháng 8 năm 2026 của Công ty Cổ phần giám định và thẩm định giá Phương 

Đông; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng thanh lý 

tài sản cố định, công cụ dụng cụ về việc thống nhất trình phê duyệt giá khởi 

điểm bán thanh lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ hư hỏng không sử dụng 
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được của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế toán, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản cố định, công cụ, 

dụng cụ hỏng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông với số tiền là 

8.646.000 đồng (Tám triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).  

Điều 2. Danh mục hàng hoá bán đấu giá (Phụ lục kèm theo). 

Điều 3. Hội đồng thanh lý tài sản tham mưu tổ chức bán thanh lý, số tiền 

thu được từ thanh lý tài sản sau khi trừ các chi phí nộp ngân sách theo quy định.  

Điều 4. Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng của Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.  

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo BVĐKKV Tu Mơ Rông;  

- Website BVĐKKV Tu Mơ Rông;  

- Lưu: Lưu VT, TCHC-TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Quyết định số…/...-... ngày…/…/… của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông) 

 

STT Tên tài sản thẩm định giá 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

A Tài sản cố định      4.834.000 

I 
Phòng Tổ chức hành chính - Tài 

chính kế toán 
 11     

1 Máy chiếu Sony ES5 Cái 1 15.000 15.000 

2 
Máy Photocopy kỹ thuật số TOSHIBA 

Studio 723 
Cái 1 1.025.000 1.025.000 

3 Tủ đựng hồ sơ Cái 1 175.000 175.000 

4 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Bộ 1 38.000 38.000 

5 

Bộ Máy vi tính đồng bộ : CPU acser 

Vertion màn hinh LCD 18,5 inh 

V196HQL + máy in Xerox Phaser 

3155 

Bộ 1 80.000 80.000 

6 Máy VT HP Compaq Pro 3005 PC Bộ 1 48.000 48.000 

7 
Máy photocopy Ricoh AFCIO 

MP161L 
Cái 1 135.000 135.000 

8 
Bình phun tay (Khối lượng tịnh 4,5 

kg) 
Cái 1 18.000 18.000 

9 
Bộ Máy vi tính để bàn FPT Elead 

T16DV 
Bộ 1 41.000 41.000 

10 Máy photocopy (Nhật Bản) Cái 1 50.000 50.000 

11 Máy Laptop, màn hình 14 in Cái 1 9.000 9.000 

II 
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Điều 

dưỡng 
 1     

1 

Bộ máy vi tính CPU SPZIP FDD 

DRIVE; Màn hình LCD Lenovo 

18.5in 

Bộ 1 38.000 38.000 

Ổn áp Lioa Cái 1 40.000 40.000 

Máy in Canon 2900 Cái 1 32.000 32.000 

Tích điện Cái 1 18.000 18.000 

III 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Liên 

chuyên khoa 

 6     

1 
Monitor theo dõi bệnh nhân (6 thông 

số) 
Cái 1 18.000 18.000 

2 
Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm loại 

để bàn  
Cái 1 5.000 5.000 

3 
Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm loại 

để bàn  
Cái 1 5.000 5.000 

4 Đèn mổ 1 bóng di động - SLE-01 Cái 1 75.000 75.000 

5 Đèn soi đáy mắt Cái 1 1.000 1.000 

6 
Bộ máy vi tính CPU FPT ELead, màn 

hình Samsung 18.5in 
Bộ 1 49.000 49.000 
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STT Tên tài sản thẩm định giá 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

IV 
Khoa Cận lâm sàng - Kiểm soát 

nhiễm khuẫn 
 7     

1 
Máy cất nước 2 lần 2 lít/giờ + bộ tiền 

lộc 
Cái 1 95.000 95.000 

2 Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ Cái 1 125.000 125.000 

3 
Máy phân tích huyết học tự động 18 

thông số 
Cái 1 75.000 75.000 

4 Máy xét ngiệm sinh hóa bán tự động Cái 1 30.000 30.000 

5 Máy phân tích sinh hóa bán tự động  Cái 1 25.000 25.000 

6 
Máy phân tích nước tiểu tự động 10 

thông số 
Cái 1 10.000 10.000 

7 Máy rửa phim X-Quang tự động  Cái 1 175.000 175.000 

V 
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng 
 1     

1 
Giường kéo giãn sử dụng động cơ điện 

( máy kéo dẫn cột sống) 
Cái 1 325.000 325.000 

VI Khoa Ngoại - Phụ sản  7     

1 Tủ lạnh 250 lít Cái 1 225.000 225.000 

2 Máy theo dõi tim thai (Doppler) Cái 1 8.000 8.000 

3 
 Máy cắt bột phục vụ công tác chuyên 

môn  
Cái 1 6.000 6.000 

4 Máy hút điều hòa kinh nguyệt  Cái 1 75.000 75.000 

5 

Bộ Máy vi tính CPU SPZIP FDD 

DRIVE; Màn hình LCD Lenovo18.5in 

+ máy in Canon 2900 

Bộ 1 70.000 70.000 

6 Lồng ấp Cái 1 350.000 350.000 

7 Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn  Cái 1 100.000 100.000 

VII 
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng- 

Truyền nhiễm 
 5     

1 Máy đo điện tim 3 cần Cái 1 8.000 8.000 

2 Máy tạo oxy kèm máy nén oxy Máy 1 125.000 125.000 

3 Máy tạo oxy di động 5 lít/ phút Cái 1 11.000 11.000 

4 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Cái 1 18.000 18.000 

5 
Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi 

Nóng- Lạnh-Nguội chịu nhiệt 
Cái 1 175.000 175.000 

VIII Khoa dược - Vật tư, thiết bị y tế  2     

1 
Tủ đá bảo quản vác xin dung tích 

80/40 
Cái 1 275.000 275.000 

2 Tủ lạnh bảo quản vac xin 126.5 lít Cái 1 300.000 300.000 

IX Kho Trang thiết bị y tế  2     

1 Máy phát điện 5 KVA/220v Cái 1 275.000 275.000 

2 
Máy siêu âm đen trắng chẩn đoán xách 

tay + Máy in sony 
Máy 1 38.000 38.000 

B Công cụ dụng cụ      3.812.000 

I Phòng Giám đốc  1   

1 Bình nước nóng lạnh Cái 1 40.000 40.000 

II Phòng phó Gíam đốc ( BS Thảo)  1     

1 Tủ lạnh 160 Lít SR-16HN Cái 1 170.000 170.000 
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STT Tên tài sản thẩm định giá 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

III 
Phòng Tổ chức hành chính - Tài 

chính kế toán 
 15     

1 Máy in Brother 2240 HL-2240D Cái 1 33.000 33.000 

2 Máy scan HP scanjet Cái 1 15.000 15.000 

3 
Bàn gỗ 0,7m x 0,7m x1,4 m một cánh 

tủ, một ngăn kéo 
Cái 1 0 0 

4 Ghế nhựa xanh Hòa Phát  Cái 2 23.000 46.000 

5 Máy phát điện 5kvA/220v Máy 1 275.000 275.000 

6 
Ti vi 21inch 2 loa hiệu TCL công nghệ 

Mỹ 
Cái 1 90.000 90.000 

7  Ghế tròn I Nox Cái 1 8.000 8.000 

8 Bàn vi tính Cái 1 0 0 

9 Máy fax Panasonic KX-FL612 Cái 1 40.000 40.000 

10 Máy in Canon LBP2900 Cái 1 32.000 32.000 

11 Máy in vi tính HP Laser Jet P1005 Cái 1 24.000 24.000 

12 
Tích điện UPS  Maruson POW -

700AGMU 
Cái 1 23.000 23.000 

13 Huyết áp kế trẻ em Bộ 1 2.000 2.000 

14 Máy in Laser Jet P2015 Cái 1 50.000 50.000 

IV 
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Điều 

dưỡng 
 10     

1 Bình nước nóng lạnh Alaska Cái 1 40.000 40.000 

2 Ghế xoay nâng hạ Cái 1 40.000 40.000 

3 Giường sắt sơn tĩnh điện Cái 1 100.000 100.000 

4 Máy In Canon 3050 Cái 1 27.000 27.000 

5 Tích điện Santak 500VA Cái 1 17.000 17.000 

6 Tủ tài liệu truyền thông gỗ Cái 1 0 0 

7 Ghế nhựa xanh Cái 3 23.000 69.000 

8 Âm ly Cái 1 30.000 30.000 

V 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Liên 

chuyên khoa 

 46     

1 Bô đái nữ men Cái 8 5.000 40.000 

2 Bộ khâu vết thương Bộ 3 2.000 6.000 

3 Đồng hồ oxy Cái 1 5.000 5.000 

4 Khay quả đậu Cái 4 1.000 4.000 

5 Ambu Bóp bóng cấp cứu người lớn  Cái 1 0 0 

6 Ambu Bóp bóng cấp cứu trẻ em Cái 2 0 0 

7 Bình nước nóng lạnh Cái 1 60.000 60.000 

8 Bộ đái men nam Cái 6 5.000 30.000 

9 Bộ đặt nội khí quản Maccintosh 7040 Cái 2 4.000 8.000 

10 Đèn tử ngoại tiệt trùng Cái 1 25.000 25.000 

11 Hộp đựng dụng cụ Cái 2 3.000 6.000 

12 Huyết áp kế người lớn Cái 2 2.000 4.000 

13 Huyết áp kế người lớn Cái 2 2.000 4.000 

14 Máy đo nồng độ o xy trong máu SP02 Cái 1 1.000 1.000 

15 Máy đo thân nhiệt Cái 2 1.000 2.000 

16 Nhiệt kế hồng ngoại Cái 2 1.000 2.000 
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STT Tên tài sản thẩm định giá 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

17 Ống nghe bệnh trẻ em Cái 1 1.000 1.000 

18 Xe lăn tay inox Ký hiệu XL-01 Cái 1 70.000 70.000 

19 Bộ dụng cụ lấy dị vật giác mạc Bộ 1 1.000 1.000 

20 Máy xông khí dung Cái 1 6.000 6.000 

21 Máy xông khí dung Cái 1 6.000 6.000 

22 Đèn khám treo trán khám ngủ quan Cái 1 2.000 2.000 

VI 
Khoa Cận lâm sàng - Kiểm soát 

nhiễm khuẫn 
 6     

1 Giường sắt sơn tĩnh điện Cái 1 150.000 150.000 

2 Nồi hấp tiệt trùng  Cái 1 75.000 75.000 

3 
Thùng đựng rác có bánh xe 120l - 

Compuzit 
Cái 4 40.000 160.000 

VII 
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng 
 22     

1 Bình nước nóng lạnh Sunhouse Bình 1 40.000 40.000 

2 Bộ kim châm cứu Bộ 9 1.000 9.000 

3 Đèn khám bệnh Cái 1 25.000 25.000 

4 Máy điện châm Cái 1 5.000 5.000 

5 Huyết áp kế người lớn Bộ 1 2.000 2.000 

6 Khay quả đậu các loại Cái 2 1.000 2.000 

7 Nạng tay inox Cái 1 6.000 6.000 

8 Nạng tay inox Cái 1 6.000 6.000 

9 Nồi luộc dụng cụ Cái 2 15.000 30.000 

10 Tủ đầu giường i nox Cái 1 50.000 50.000 

11 Xe lăn tay Cái 1 60.000 60.000 

12 Xe lăn tay Cái 1 60.000 60.000 

VIII Khoa Ngoại - Phụ sản  15     

1 Bộ cắt may tầng sinh môn   Bộ 2 3.000 6.000 

2 Bộ đở đẻ  Bộ 2 5.000 10.000 

3 Cáng đẩy bệnh nhân có bánh xe Cái 1 125.000 125.000 

4 Đầu đĩa DVD  Cái 1 6.000 6.000 

5 Giường bệnh nhân I Nox Cái 1 125.000 125.000 

6 Ống nghe bệnh người lớn Cái 4 1.000 4.000 

7 Ống nghe bệnh trẻ em Cái 3 1.000 3.000 

8 Tủ vaccin RCW 50EG Cái 1 375.000 375.000 

IX 
Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng - 

Truyền nhiễm 
 33     

1 Bô đái nữ men Cái 5 4.000 20.000 

2 Cáng đẩy bệnh nhân có bánh xe Cái 1 125.000 125.000 

3  Bình lọc nước ( trong bộ ghế) Cái 2 40.000 80.000 

4 Giường bệnh nhân  Cái 3 150.000 450.000 

5 Máy thở khí dung Cái 1 6.000 6.000 

6 Máy thu hình 21inch Cái 1 20.000 20.000 

7 Ống nghe bệnh người lớn Cái 4 1.000 4.000 

8 Ống nghe bệnh trẻ em Cái 6 1.000 6.000 

9 
Xe đẩy cấp phát thuốc inox  XĐ-02 

(0.65x0.45x1) 
Cái 2 60.000 120.000 

10 Huyết áp kế người lớn Cái 7 2.000 14.000 
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STT Tên tài sản thẩm định giá 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

11 
Xe ép nước lau nhà 02 xô HICLEAN ( 

Có xô chứa nước đi kèm) 
Cái 1 35.000 35.000 

X Khoa dược - Vật tư, thiết bị y tế  19     

1 Bộ lưu điện Cái 1 30.000 30.000 

2 Đồng hồ+ Dây ôxy  Cái 18 6.000 108.000 

XI Kho Trang thiết bị  1   

1 
Bình phun hóa chất bằng nhựa 8 lít 

màu vàng 
Bình 1 6.000 6.000 

  Tổng cộng     
 

8.646.000 
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